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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

84 Bình Dương TP Thuận An Thống kê kinh tế Văn Thị Toàn Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/4/1993 Kinh Kế toán
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

85 Đồng Nai Phòng TCHC Kế toán Nguyễn  Thị Thúy  Ưng Kế toán viên Đại học Đại học Nữ 26/9/1989 Kinh Ngành: Kế toán
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

86 Đồng Nai huyện Long Thành Thống kê kinh tế Lê  Thị Xuân  Hương Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/9/1981 Kinh Kế toán
Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

87 Bà Rịa-Vũng Tàu TP Bà Rịa Thống kê kinh tế Phạm Trường An Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/9/1994 Kinh
Tài chính doanh 

nghiệp 

Không có Chứng chỉ TA 

theo quy định

88 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Võ Thị Như Hà Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/5/1993 Kinh
Thống kê kinh 

doanh

Không có Chứng chỉ TH 

theo quy định

89 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Dương Thùy 

Trang
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 8/5/1994 Kinh Ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

90 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Thanh  Trung Thống kê viên Đại học Đại học Nam 24/6/1986 Kinh Marketing

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

91 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - tài khoản 

quốc gia

Bùi Thị Ngọc Trầm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 11/11/1994 Kinh
Quản lý nguồn 

nhân lực

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

92 TP Hồ Chí Minh Phòng TKTH

Thống kê tổng 

hợp - Tài khoản 

quốc gia

Nguyễn  Ngọc  Tú Anh Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 15/5/1987 Kinh ngành: Kế toán
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

93 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Trần  Thành Ẩn Chuyên viên Đại học Đại học Nam 8/4/1999 Kinh Thanh tra

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

94 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Nguyễn  Đức  Tài Chuyên viên Đại học Đại học Nam 4/8/1997 Kinh Quản lý công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

95 TP Hồ Chí Minh Phòng TCHC Văn thư Lê Khả Hoành Chuyên viên Đại học Đại học Nam 3/4/1995 Kinh Quản lý công

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng
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Cục Thống kê, Cục 

Thu thập, Vụ, Văn 

phòng

Phòng, Chi cục 

Thống kê

Năm sinh Dân tộc
Chuyên Ngành 

trên bảng điểm

Lý do không đủ điều 

kiện
STT

Đơn vị đăng ký

Vị trí tuyển dụng Họ và Tên
Ngạch công 

chức

Trình độ 

đăng ký

Trình 

độ thí 

sinh

Giới tính

96 TP Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Võ Thị Kim  Dung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 7/10/1989 Kinh
Kế toán doanh 

nghiệp 

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

97 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Đặng Hoàng Bảo  Nhi Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 12/5/1999 Kinh Thống kê
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

98 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị  Loan Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 10/6/1998 Kinh Thống kê
Không có chứng chỉ TH 

theo quy định

99 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Tô Quốc Khá Thống kê viên Đại học Đại học Nam 7/7/1994 Kinh ngành: Kế toán
Không có Chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

100 TP Hồ Chí Minh quận 1 Thống kê kinh tế Nguyễn  Thành Sơn Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 12/11/1986 Kinh Ngoại thương

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

101 TP Hồ Chí Minh quận 4 Thống kê kinh tế
Nguyễn Thị Huyền 

Trâm
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/10/1988 Kinh

Kế toán doanh 

nghiệp 

Không có chứng chỉ TA, 

TH theo quy định

102 TP Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận Thống kê kinh tế Phạm Thị Thúy Hằng Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/1/1989 Kinh Marketing

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

103 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Vương Thị Thanh Tâm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/1/1993 Kinh Quản trị luật

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

104 TP Hồ Chí Minh quận Tân Bình Thống kê kinh tế Nguyễn  Hiếu Ngoan Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 16/12/1980 Kinh Ngành: Luật học

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

105 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Lê Thị Hoài Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 5/6/1985 Mường
Kinh doanh bảo 

hiểm

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng

106 TP Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Lê  Hùng  Cường Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 5/6/1978 Kinh Ko có bằng ĐH
Không có bằng đại học 

theo quy định

107 Tiền Giang Phòng TKKT
Thống kê thương 

mại
Lê Ngọc Kim Hoa Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 26/9/1992 Kinh

Kinh tế  bưu 

chính viễn thông

Chuyên ngành không phù 

hợp với yêu cầu của vị trí 

tuyển dụng


